
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 41, Đường số 8, Khu đô thị Diamond City, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long 
Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

02/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VIGENTA VIỆT NAM

1602180802

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ kinh doanh vàng, bạc và kim loại quý khác)

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669(Chính)

8. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

9. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

10. Dịch vụ đóng gói 8292

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa (Không gồmcác 
hoạt động: Dịch vụ báo cáo Tòa án; Hoạt động đấu giáđộc lập; 
Dịch vụ lấy lại tài sản)

8299

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)

6820

13. Hoạt động thú y
Chi tiết: Kinh doanh thuốc thú y, vắc xin dùng trong thú y

7500

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Bán buôn tổng hợp 4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VIGENTA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIGENTA VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIGENTA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0939.826.998
Email: vigentavn@gmail.com

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

17. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

18. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

20. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

21. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

22. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

23. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

24. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

25. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

26. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

27. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

28. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

29. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

30. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

31. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

32. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá)

4791

33. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ đấu giá)

4799

34. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

36. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

37. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

38. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

39. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

40. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ kinh doanh vàng, bạc và kim loại quý khác)

4773

41. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 091086004669

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Kinh Xáng, Xã Tây Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Kinh Xáng, Xã Tây Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

TRẦN THANH VĂN Nam
07/12/1986 Kinh Việt Nam

12/06/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
Xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       089093017233
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   TÔ NGỌC QUÍ Nam

14/04/1993 Kinh Việt Nam

01/09/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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